	TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11-QUẢNG NGÃI - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK PÉK

Số:       /QCPH/TAND- UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Quảng Ngãi, ngày       tháng 10 năm 2025


QUY CHẾ 
PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, 
DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÌNH SỰ




Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức TAND số 34/2024/QH15, ngày 24 tháng 11 năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH14, ngày 24 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14, Luật số 34/2024/QH15 và Luật số 85/2025/QH15;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Bộ luật số 45/2019/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 13/2022/QH15, Luật số 19/2023/QH15, Luật số 34/2024/QH15 , Luật số 46/2024/QH15 và Luật số 85/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021, Luật Tổ chức TAND số 34/2024/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2024, Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024, Luật số 99/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15, ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 85/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Để tăng cường sự phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân khu vực 11-Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi và TAND khu vực 11-Quảng Ngãi thống nhất xây dựng quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự với các nội dung sau: 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa TAND khu vực 11-Quảng Ngãi với UBND xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi trong việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự trên địa bàn xã theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
TAND khu vực 11-Quảng Ngãi; UBND xã Đắk Pék; các cơ quan, phòng, ban thuộc xã trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự trên địa bàn xã.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, chủ động và trách nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
2. Bảo đảm chế độ bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Phương thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Tổ chức các buổi làm việc.
3. Thông qua việc tổ chức tổng kết thực hiện quy chế.
4. Các hình thức khác (điện thoại, email, fax, vOffice).
Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP
Mục 1
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Điều 5. Phối hợp trong công tác xem xét, thụ lý đơn khởi kiện vụ án hành chính

1. Trách nhiệm của UBND xã: 

UBND xã khi nhận được thông báo của Tòa án về việc công dân khởi kiện vụ án hành chính phải cung cấp kịp thời văn bản ý kiến đối với nội dung khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.
2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11: 

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính, Tòa án phải thông tin, trao đổi với UBND xã trước khi thụ lý vụ án để thu thập đầy đủ, chính xác về các vấn đề liên quan đến nội dung khởi kiện của đương sự. Đồng thời, Tòa án có trách nhiệm gửi thông báo thụ lý cho UBND xã theo quy định của pháp luật.  
Điều 6. Phối hợp trong việc tổ chức đối thoại theo quy định của Luật Tố tụng hành chính
1. Trách nhiệm của UBND xã: 

a) UBND xã phân công người đại diện theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật Tố tụng hành chính tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

b) Người đại diện theo ủy quyền; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) tham gia tố tụng đưa ra các ý kiến, quan điểm về giải quyết vụ án và chịu trách nhiệm trước người ủy quyền, trước pháp luật về các ý kiến, quan điểm đó; trường hợp không có quan điểm, ý kiến thì báo cáo ngay nội dung buổi đối thoại cho người ủy quyền để đưa ra quan điểm về vụ việc có liên quan. 

2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11: 

Tòa án có trách nhiệm thông báo cho người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại.   

Điều 7. Phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản để giải quyết vụ án hành chính
1. Trách nhiệm của UBND xã: 
a) UBND xã cung cấp các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản. Trong trường hợp cần thêm thời gian phải có văn bản yêu cầu để Tòa án gia hạn, trường hợp không cung cấp được phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) UBND xã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính.
c) UBND xã có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ, Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án. Trong trường hợp chưa cử được cán bộ tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản thì phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết rõ lý do, đồng thời thông báo cho Tòa án biết thời gian sớm nhất cử được cán bộ tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản. 

Khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, cơ quan chuyên môn được yêu cầu phải gửi kết quả xem xét, thẩm định (đo, vẽ sơ đồ, …) cho Tòa án đã yêu cầu. Trong trường hợp không xem xét, thẩm định được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11: 
a) Giải thích rõ ràng, cụ thể, kịp thời để UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần thiết phục vụ cho quá trình giải quyết các vụ án hành chính; xác định đầy đủ và thông báo cho UBND xã biết những người tham gia tố tụng trong vụ án hành chính và yêu cầu của họ.
b) Tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Khi tham gia tố tụng tại Tòa án, các đương sự bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.  
Điều 8. Phối hợp trong việc giải quyết, xét xử vụ án hành chính
1. Trách nhiệm của UBND xã:

a) UBND xã cử người đại diện tham gia tố tụng, người được cử làm đại diện tham gia tố tụng phải có mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án.
b) UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án. 
2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11:

a) Sắp xếp về thời gian, địa điểm để người đại diện của UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã cung cấp chứng cứ, tham gia đối thoại, xét xử vụ án. 

b) Có biện pháp cần thiết ngăn chặn việc lợi dụng quyền tự do, dân chủ tại các buổi làm việc, đối thoại, xét xử để vu khống, bôi nhọ, xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tham gia tố tụng.  
Điều 9. Phối hợp trong việc thực hiện các kiến nghị của Tòa án, công tác thi hành các bản án hành chính

1. Trách nhiệm của UBND xã:

a) UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã thực hiện các kiến nghị của Tòa án nhằm đảm bảo vụ án được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.  
b) UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11:

a) Trong quá trình giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp, nếu thấy cần thiết Tòa án mời đại diện UBND xã họp để tham khảo ý kiến và đưa ra kiến nghị của mình. 
b) Cấp, gửi bản án, quyết định theo quy định của pháp luật.

Mục 2
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÌNH SỰ

Điều 10. Phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản 

1. Trách nhiệm của UBND xã: 

a) UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã đang quản lý lưu giữ chứng cứ, tài liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các thông tin trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, văn bản của Tòa án. Trong trường hợp cần thêm thời gian thì phải có văn bản yêu cầu để Tòa án gia hạn, trường hợp không cung cấp được phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ, Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án. Trong trường hợp chưa cử được cán bộ tham gia thẩm định, định giá thì phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết rõ lý do, đồng thời thông báo cho Tòa án biết thời gian sớm nhất cử được cán bộ tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản. Trong trường hợp không xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 
Khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, cơ quan chuyên môn được yêu cầu phải gửi kết quả xem xét, thẩm định (đo, vẽ sơ đồ, …) cho Tòa án đã yêu cầu.
2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11:
a) Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ án đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.

b) Trước ngày tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản ít nhất 03 ngày làm việc, Tòa án phải gửi Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá cùng các thông tin, tài liệu cần thiết đến các cơ quan có cán bộ tham gia.
Điều 11. Phối hợp trong việc xác minh, tống đạt văn bản, thực hiện thủ tục niêm yết

Trong quá trình giải quyết vụ án, khi cán bộ Tòa án thực hiện thủ tục tống đạt văn bản trực tiếp cho đương sự hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật thì UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã phối hợp, tạo điều kiện để việc xác minh, tống đạt, niêm yết được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Phối hợp trong việc cung cấp, thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án

1. Trách nhiệm của UBND xã:

UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã có trách nhiệm thi hành hoặc phối hợp, tạo điều kiện để đương sự trong vụ án được thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

2. Trách nhiệm của TAND khu vực 11:

Ngoài việc cấp, gửi bản án, quyết định cho các bên tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, Tòa án kịp thời cung cấp thông tin hoặc sao gửi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đến UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.       
Điều 13. Xử lý các tình huống có sự chồng chéo về quy định của pháp luật
Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, nếu thấy có vướng mắc, có sự chồng chéo về quy định của pháp luật, UBND xã và TAND khu vực 11 cần trao đổi để thống nhất quan điểm đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  
Chương III
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
Chánh án TAND khu vực 11-Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm theo Quy chế này.

Văn phòng HĐND-UBND xã và Văn phòng TAND khu vực 11-Quảng Ngãi làm đầu mối tại mỗi cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chánh án TAND khu vực 11-Quảng Ngãi theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế.

Các đầu mối có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan mình xây dựng chương trình phối hợp; đôn đốc triển khai việc thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo cơ quan xử lý những vấn đề đặt ra trong thực hiện Quy chế.

Điều 15. Xử lý trách nhiệm
Các phòng ban, cá nhân thuộc UBND xã, TAND khu vực 11-Quảng Ngãi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung nêu trong Quy chế này sẽ bị phê bình, kiểm điểm hoặc xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi xếp loại công chức, bình xét thi đua hằng năm theo quy định của mỗi cơ quan.
Điều 16. Hiệu lực thi hành; sửa đổi, bổ sung Quy chế
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, TAND khu vực 11-Quảng Ngãi phối hợp cùng với UBND xã Đắk Pék, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

	TM. UBND XÃ ĐẮK PÉK
CHỦ TỊCH


	
	TM. TAND KHU VỰC 11-QUẢNG NGÃI
CHÁNH ÁN

Nguyễn Bá Bình


Nơi nhận:

- TAND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy xã (để báo cáo);

- Thường trực HĐND xã (để báo cáo);
- UBMTTQVN xã và các đoàn thể (để biết);

- UBND xã;

- TAND khu vực 11-Quảng Ngãi;

- Lưu VT: UBND xã, TAND khu vực 11.
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